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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI 

Môn Toán – Khối 10 – Thời gian: 60 phút 

 

I/ Phần chung: (7 điểm) 

1/ (1đ) Cho 6 điểm A, B, C, D, E, và F. Chứng minh: CDBFAECFBEAD   

2/ (2đ) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi O là giao điểm của AC và BD. 

   a/ Xác định các vectơ: ADAB  ; OCOB  ; CBOA  

   b/ Từ đó tính theo a: ADAB  ; OCOB  ; CBOA  

3/ (2đ) Tìm miền xác định của hàm số sau: 
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4/ (2đ) Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau: 

   a/ 52)( 24  xxxf   b/ 
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II/ Phần riêng: (3 điểm) 

 

A/ Chương trình nâng cao: 

1/ (1đ) Định m để hàm số )1(2 2  mxy , xác định trên khoảng );
2

5
(   

2/ (1đ) Cho đồ thị xxfyd 2)(: 1  .  

Muốn có đồ thị 62)(:' 2  xxfyd  thì ta phải tịnh tiến d như thế nào ? 

3/ (1đ) Vẽ đồ thị của hàm số: 
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Từ đồ thị lập bảng biến thiên của hàm số. 

 

B/ Chương trình chuẩn: 

nếu 0x<3 

nếu 3x5 

nếu x>5 
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1/ (1đ) Tìm miền xác định của hàm số 12  xxy  

2/ (1đ) Cho đồ thị (C): 42)( 2  xxxfy . Trong các điểm A(0, 2); B(-3, 1) điểm nào thuộc 

(C); điểm nào không thuộc (C) ? Tại sao ? 

3/ (1đ) Tìm hàm số y = f(x) biết đồ thị của nó là đường thẳng d đi qua 2 điểm B(-4, 3) và C(-1, 7). 

 

- Hết – 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI 

Môn Toán – Khối 10 – Thời gian: 60 phút 

 

I/ Phần chung: (7 điểm) 

 

1/ (1đ) )()()( DFCDFEBFEDAECFBEAD      0,25 

                         EDFEDFCDBFAE  )()(  0,25 

                         )( EDDECDBFAE   0,25 

                         0 CDBFAE  

                         CDBFAE   

0,25 

2/ (2đ) a/ ACADAB   0,25 

    CBOCOB   0,25 

    BCOACBOA   0,25 

                   ODADOA   0,25 

b/ 2aACACADAB   0,5 

    aCBCBOCOB   0,25 

    
2

2a
ODODCBOA   

0,25 

3/ (2đ) a/ Mxđ D = }043|{ 2  xxx  0,25 

                = }4&1|{  xxx  0,5 
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                = }4;1{\   0,25 

b/ Mxđ D = }03&028|{  xxx  0,25 

                = }3&4|{  xxx  0,5 

                = (-3; 4] 0,25 

4/ (2đ) a/ Mxđ D = R 0,25 

    DxDx   0,25 

     Dxxfxxxxxf  ),(525)(2)()( 2424  0,25 

     => f là hàm số chẵn 0,25 

b/ Mxđ D = R\{1, -1} 0,25 

    DxDx   0,25 

    Dxxf
x

x

x

x
xf 
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0,25 

    => f là hàm số lẽ 0,25 

 

II/Phần riêng: (3 điểm) 

A/ Chương trình nâng cao: 

 

1/ (1đ) Hàm số xác định 0)1(2 2  mx  0,25 
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Vậy miền xác định của hàm số trên là 










 ,

2

12m
D , do đó hàm số đã cho 

xác định trên khoảng D
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2/ (1đ)  xxxfyd 22)(: 1   0,25 

)3()3(262)(:' 12  xfxxxfyd  0,5 
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Do đó tịnh tiến d sang trái 3 đơn vị ta được d’ 0,25 

3/ (1đ) Vẽ đúng đồ thị 0,5 

Vẽ đúng bảng biến thiên 0,5 

 

B/ Chương trình chuẩn: 

 

1/ (1đ) 1111)11(12 2  xxxxxy  0.5 

Mxđ: ),1[ D  0.5 

2/ (1đ) Mxđ: ),2[ D  0,25 

A(0, 2)(C) vì OD và f(0) = 2 0.5 

B(-3, 1)(C) vì -3 D 0,25 

3/ (1đ) Đồ thị của hs y = f(x) là đường thẳng d => y = f(x) = ax + b 0,25 

B(-4, 3) d => 3 = -4a + b 0,25 

C(-1, 7) d => 7 = -a + b 0,25 

=> a = 
3

4
và b = 

3

25
 . Vậy 

3

25

3

4
)(  xxfy  
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- Hết – 

 


